BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN KHOA HỌC - LỚP 5
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)

	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	



Câu 1 ( 1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Sự biến đổi hóa học thường xảy ra dưới tác dụng của:
     A. Nhiệt và gió					B. Gió và ánh sáng
     C. Nhiệt và ánh sáng				D. Gió và nước
Câu 2 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Trong các trường hợp sau, trường hợp có sự biến đổi hoá học là:
	A. Xi măng trộn cát.                              
    C. Xé giấy thành những mảnh vụn.   
    B. Xi măng trộn cát và nước              
    D. Thuỷ tinh ở thể lỏng thổi thành các chai lọ, cốc...
Câu 3 (0,5 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng gió? 
    A. Quạt máy                                                          C. Thuyền buồm
    B. Bình ga                                                             D. Pin mặt trời
Câu 4 (0,5 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch?
    A. Nước muối loãng.                                             C. Đường lẫn cát.
    B. Gạo lẫn trấu.                                                      D. Xi-măng trộn cát
Câu 5 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Sự thụ phấn là:
A. Hiện tượng đầu nhụy nhận được các hạt phấn của nhị.
B. Hiện tượng các hạt phấn của nhị bay theo gió.
C. Hiện tượng đầu nhụy được sâu bọ bám vào. 
Câu 6 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
 a) Bộ phận nào không có ở hoa cái của thực vật?
A. Đầu nhụy                                              B. Vòi nhụy
C. Bao phấn                                               D. Noãn
 b) Cấu tạo của hạt gồm:
A. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng
B. Chất dinh dưỡng, phôi, rễ mầm
C. Chất dinh dưỡng, vỏ hạt, mầm hạt
D. Vỏ, mầm, lá mầm
Câu 7 (0,5 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Môi trường bao gồm:
A. Nhà ở, trường học, làng mạc, thành phố,công trường, nhà máy,…
B. Đất đá, không khí, nước, nhiệt độ, ánh sáng,….
C. Thực vật, động vật, con người,…
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào cột bên phải.
	Mặt Trời là nguồn năng lượng của sự sống trên Trái Đất.
	

	Người ta không thể tạo ra dòng điện nhờ năng lượng gió.
	

	Người ta có thể tạo ra dòng điện nhờ năng lượng nước chảy.
	

	Các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên là vô hạn.
	


Câu 9 (0,5 điểm): Điền các từ ngữ trứng, tinh trùng, giống đực và giống cái vào chỗ chấm cho phù hợp.
- Đa số loài vật được chia thành hai giống:…………………………. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra………………. Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ……………………….........
Câu 10 (1 điểm): Hỗn hợp là gì ? Lấy ví dụ minh họa về hỗn hợp ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………
Câu 11 (1 điểm): Hãy kể tên: 3 loài thú mỗi lứa thường đẻ 1 con; 3 loài thú mỗi lứa thường đẻ nhiều con.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12 (1 điểm):  Nếu bác hàng xóm của em thường xuyên vứt rác bừa bãi gây ra mùi hôi, làm ô nhiễm môi trường xung quanh thì em sẽ làm gì?	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………....../.
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HƯỚNG DẪN CHẤM KHOA HỌC LỚP 5
CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023
Câu 1 (1đ) B
Câu 2 (1đ) a,Từ 10 đến 15 tuổi.
b,Tuổi dậy thì ở con trai bắt đầu: Từ 13 đến 17 tuổi.
Câu 3 (0,5đ) Bệnh nào dưới đây không lây do muỗi truyền ? 
b.Viêm gan A
Câu 4 (0,5đ)  Nên làm gì để phòng bệnh viêm gan A ? 
d) Thực hiện tất cả các việc trên
Câu 5 (1đ) 
a) Sản xuất ra gang và thép
b)  Kim loại
Câu 6 ( 1,0 điểm )  
Thứ tự từ cần điền: sức khỏe, tiêu hao, tinh thần, mất trật tự, không
Câu 7 (0,5đ) 
A.Trẻ em trai và gái ở bất cứ lứa tuổi nào, có thể xảy ra bất kì lúc nào và ở đâu.
Câu 8 (1đ) 
- Đặc điểm chung cho gạch, ngói, thủy tinh thường là: dễ vỡ
Câu 9 (0,5 điểm) 
B.Thủ phạm xâm hại tình dục không chỉ là người lạ mà có thể là những người thân của gia đình, người quen biết hoặc tin cậy.
Câu 10 (1 điểm) 
- Giai đoạn 1: Tuổi ấu thơ (từ lúc mới sinh đến 9 tuổi) (0,25đ)
- Giai đoạn 2: Tuổi vị thành niên (từ 10 đến 19 tuổi) (0,25đ)
- Giai đoạn 3: tuổi trưởng thành (từ 20 đến 60 hoặc 65 tuổi)
- Giai đoạn 4: Tuổi già (từ 60 hoặc 65 tuổi trở lên)   (0,25đ)
+ Hiện nay em đang ở giai đoạn 2 của cuộc đời (0,25đ)
Câu 11 (1 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,25đ
*Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ cần:
- Tìm hiểu, học tập để biết rõ về Luật Giao thông đường bộ.
-  Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ (đi đúng phần đường quy định, đội mũ bảo hiểm theo quy định, .. )
- Thận trọng khi đi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu.
- Không đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường.
Câu 12 (1đ)  Đá vôi có tính chất gì? Nêu một số công dụng của đá vôi ?   
 - Tính chất: Đá vôi không cứng lắm. Dưới tác dụng của A-xít đá vôi sủi bọt. 
(0,5 đ)
- Tác dụng: Đá vôi được dùng để lát đường, xây nhà, nung vôi, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết. (0,5 đ)




